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THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH 

MUA SẮM CÔNG  Số hiệu: VVOB_2022_006 

Mục đích : Tìm kiếm công ty cung cấp dịch vụ in ấn và vận chuyển tài liệu in 

ấn đến các đối tác của VVOB  

THỦ TỤC  Thủ tục đàm phán không cần công bố nhưng có thông báo  

 

1. BÊN KÝ HỢP ĐỒNG VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Văn phòng VVOB tại Việt Nam  

1 Đa Phước 8, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam. Số điện thoại: +84 (0)236 3923332  

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ:   

 

Các câu hỏi về mặt kỹ thuật :  Phạm Thu Thuỷ – Cán bộ Truyền thông (thuy.pt@vvob.org) 

Các câu hỏi về thủ tục:  Bộ phận thu mua (procurement.vn@vvob.org) 

 

Khi gửi câu hỏi qua email, vui lòng để số hiệu của thư mời báo giá tại chủ đề của email. Trao đổi trực tiếp chỉ 
được phép khi trao đổi những thông tin không liên quan đến tài liệu của thư mời hay bảng báo giá, với điều 
kiện các trao đổi trực tiếp được lưu trữ lại (ví dụ dưới dạng viết tay, ghi âm, bản sao, tóm tắt,…).  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH 

Gói thầu này không được chia thành nhiều gói nhỏ và không chia nhỏ thành các phần cố định hay có điều kiện. 

Hợp đồng không dành riêng cho các nhà thầu đặc thù như các tổ chức sử dụng người khuyết tật, nhóm người 

khuyết tật, nhóm người có hoàn cảnh khó khăn và các ngành nghề yêu cầu giấy phép.   

 

Hợp đồng được môt tả trong các phụ lục sau:  

- Phụ lục A: Yêu cầu kỹ thuật  

- Phụ lục B: Bảng giá chi tiết   

- Phụ lục C: Hợp đồng dịch vụ   

- Phụ lục D: Tuyên bố danh dự   

- Phụ lục E: Mẫu báo giá dịch vụ chuyển phát 

 

3. TUYÊN BỐ DANH DỰ, SỰ TUÂN THỦ VÀ LIÊM CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 

Theo Điều 39 của Nghị định Hoàng gia, việc gửi chào giá được xem là tuyên bố danh dự ngầm rằng nhà thầu 
không thuộc một trong các trường hợp loại trừ được nêu tại Điều 67 đến 69 - Luật của Bỉ ngày 17 tháng 6 năm 
2016 về hợp đồng hành chính (Công Báo ngày 14 tháng 7 năm 2016) và Nghị định của Hoàng gia ngày 18 tháng 
4 năm 2017 về hợp đồng hành chính trong các lĩnh vực thông thường (Công Báo của Bỉ ngày 9 tháng 3 năm 
2017). 

a. Cơ sở loại trừ bắt buộc  

Ở bất kỳ giai đoạn nào, bên mời thầu có quyền loại trừ nhà thầu tham gia vào quá trình trao đổi hợp đồng nếu 
phát hiện nhà thầu vi phạm và bị kết án bởi các tội danh sau đây:   

mailto:thuy.pt@vvob.org
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i. Tham gia vào các tổ chức tội phạm,  

ii. Tham nhũng,  

iii. Lừa đảo,  

iv. Các hoạt động khủng bố, các tội danh liên quan đến các hoạt động khủng bố hoặc xúi giục, hỗ trợ hay cố 
gắng thực hiện các tội danh tương tự,  

v. Rửa tiền hoặc hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố,  

vi. Sử dụng lao động trẻ em hoặc các hình thức buôn người,  

vii. Sử dụng lao động cư trú bất hợp phát từ các nước thứ ba.  

 

Bằng chứng cần bên thầu cung cấp: Tuyên bố danh dự ở PHỤ LỤC D 

b. Cơ sở loại trừ liên quan đến thuế và nợ an sinh xã hội  

Tại bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục trao thầu, bên mời thầu có quyền loại trừ sự tham gia của nhà thầu nếu 

nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến đóng thuế hoặc đóng góp an sinh xã hội.  

Bằng chứng cần bên thầu cung cấp: Tuyên bố danh dự ở PHỤ LỤC D  

c. Tuân thủ các Quy tắc ứng xử của VVOB 

Việc nhà thầu tuần thủ theo các quy tắc của VVOB là cực kỳ quan trọng với nhà mời thầu. Bất cứ nhà thầu nào 

được phát hiện không tuân thủ những quy tắc này sẽ tự động bị loại khỏi thủ tục mời thầu. 

Nhà thầu tự điều chỉnh để phù hợp với (i) Quy tắc chung của VVOB, (ii) Chính sách bảo vệ trẻ em của VVOB và 

(iii) Chính sách bảo vệ thanh niên của VVOB (sau đây được gọi là Quy tắc ứng xử). Bộ Quy tắc ứng xử là một 

phần trong Chính sách liêm chính của VVOB, để biết thêm chi tiết truy cập www.vvob.org 

Bên thầu cần đảm bảo rằng các cá nhân và các nhà thầu (phụ) liên quan đến việc thi hành hợp đồng này, cũng 

như các công ty liên kết, cũng tuân theo Quy tắc ứng xử này. 

Trong trường hợp có các cáo buộc đáng tin cậy về việc nhà thầu, hoặc nhân viên của bên thầu, chi nhánh hoặc 

các nhà thầu phụ vi phạm Quy tắc ứng xử, VVOB có thể chấm dứt hợp đồng và có hiệu lực ngay lập tức và 

không bồi thường qua thông báo bằng văn bản. 

VVOB có thể quyết định đình chỉ hợp đồng tạm thời trước khi điều tra về cáo buộc vi phạm Quy tắc ứng xử 

thông qua văn bản gửi đến nhà thầu. 

Bằng chứng cần bên thầu cung cấp: Tuyên bố danh dự trong PHỤ LỤC D 

d. Tuân thủ Luật Trừng phạt 

Nhà thầu cam đoan gửi chào giá mà cả nhân sự, chi nhánh hoặc nhà thầu (phụ) đều không: 

• là đối tượng của bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được nêu trong (1) danh sách trừng phạt của Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc (2) Đạo Luật về Các Biện Pháp Kinh Tế Đặc Biệt (SEMA – Canada), (3) Các biện pháp 

hạn chế của EU, (4) Danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, (5) 

Danh sách trừng phạt của Văn phòng Thực thi Các biện pháp trừng phạt tài chính của Bộ Tài chính HM, 

hoặc (6) Danh sách Đối tượng Xử phạt của Ban Thư ký Các vấn đề Kinh tế Nhà nước (SECO – Thụy Sĩ) (sau 

đó là “Biện pháp trừng phạt”) 

• là đối tượng của các Lệnh trừng phạt theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi đó đặt trụ sở, tổ chức hoặc cư 

trú.  

• sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số tiền thu được từ hợp đồng dự kiến, hoặc cho vay, cung cấp số tiền 

thu được cho cá nhân hoặc tổ chức vi phạm bất kỳ luật trừng phạt nào.  
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• đã cố ý tham gia hoặc cố ý tham gia giao dịch với bất kỳ cá nhân nào mà tại thời điểm giao dịch đó là đối 

tượng của Lệnh trừng phát hoặc với bất kỳ quốc gia nào bị trừng phạt.  

Bằng chứng nhà thầu cung cấp: tuyên bố danh dự trong PHỤ LỤC D. Bằng cách gửi chào giá, nhà thầu và người 

đứng đầu đồng ý việc kiểm tra lý lịch của cá nhân, pháp nhân, người đứng đầu tổ chức và bất kỳ cá nhân khác 

được VVOB nêu tên trong đề xuất bằng cách đưa họ vào danh sách trừng phạt sử dụng phần mềm đám mây.  

4. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỊNH TÍNH  

Các tiêu chí lựa chọn (lựa chọn định tính) như sau: 

Miêu tả: Nhà thầu có khả năng in ấn sách với số lượng lớn bằng máy in offset . Nhà thầu có khả năng vận 

chuyển các tài liệu in ấn tới văn phòng VVOB , và tới  đối tác của VVOB ở các tỉnh, thành tại Việt Nam. Để chứng 

minh khả năng in ấn ở quy mô lớn, nhà thầu phải cung cấp danh sách chi tiết các máy offset thuộc sở hữu của 

công ty, nêu rõ nhãn hiệu và số model, độ tuổi sản xuất và thông số kỹ thuật của các máy in offet (bao gồm: 

tốc độ in, màu sắc đầu vào và khổ giấy tối đa) 

Nhà thầu có thể đáp ứng các kĩ thuật in ấn mà VVOB yêu cầu trong Phụ lục A. 

Bằng chứng khác cần nhà thầu đệ trình: danh mục đầu tư thể hiện khả năng in số lượng lớn sách theo yêu 

cầu của VVOB, bằng chứng thể hiện quan hệ đối tác với ít nhất một công ty chuyển phát đã đăng ký hoạt động 

tại Việt Nam. Danh sách công ty chuyển phát đã đăng ký có thể tham khảo tại link này: 

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2021_vn04/DANH-S%C3%81CH-DOANH-NGHI%E1%BB%86P-B%C6%AFU-

CH%C3%8DNH-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2C-C%E1%BA%A4P-PH%C3%89P-T%C3%8DNH-

%C4%90%E1%BA%BEN-12-2021.DOC   

5. GỬI BÁO GIÁ VÀ NỘI DUNG BÁO GIÁ 

Các báo giá có chữ ký và đóng dấu phải được gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt qua email thuy.pt@vvob.org  
và procurement.vn@vvob.org trước 9h sáng ngày 31 tháng 7 năm 2022, kèm tiêu đề: ‘báo giá số hiệu 
VVOB_2022_006’. 

Các báo giá nộp muộn (sau thời hạn này) sẽ được giữ lại nhưng không tính vào phần trao hợp đồng. Trong 
trường hợp có hồ sơ chào giá cuối cùng và tốt nhất, các điều khoản tương tự sẽ được áp dụng. Xem mục “Đàm 
phán” bên dưới.   

Nhà thầu chỉ có thể gửi một báo giá cho hợp đồng này.  

Ngày dự kiến trao hợp đồng là ngày 03 tháng 08 năm 2022 

 

Báo giá cần phải bao gồm các tài liệu và thông tin như sau: 

a. Thủ tục hành chính của đề xuất báo giá 

i. thông tin nhà thầu: giấy phép Đăng ký Kinh doanh  

j. các bằng chứng liên quan đến cơ sở loại trừ bắt buộc: Phụ lục D 

k. các bằng chứng chứng minh việc tuân thủ các nghĩa vụ đóng thuế và đóng góp an sinh xã hội của 
nhà thầu: Phụ lục D  

l. tuyên bố danh dự liên quan đến các  việc tuân thủ Quy tắc ứng xử của VVOB: Phụ lục D   

m. bằng chứng về tiêu chí lựa chọn định tính: hồ sơ năng lực thể hiện khả năng in ấn và mối quan hệ 

đối tác với ít nhất một đơn vị vận chuyển đã đăng ký.  

n. bằng chứng rằng người ký được ủy quyền ký cho công ty trong trường hợp người ký là của người 

được ủy quyền. 

o. số tài khoản và thông tin của các tài khoản thanh toán, nêu rõ tên và địa chỉ ngân hàng  

 

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2021_vn04/DANH-S%C3%81CH-DOANH-NGHI%E1%BB%86P-B%C6%AFU-CH%C3%8DNH-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2C-C%E1%BA%A4P-PH%C3%89P-T%C3%8DNH-%C4%90%E1%BA%BEN-12-2021.DOC
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2021_vn04/DANH-S%C3%81CH-DOANH-NGHI%E1%BB%86P-B%C6%AFU-CH%C3%8DNH-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2C-C%E1%BA%A4P-PH%C3%89P-T%C3%8DNH-%C4%90%E1%BA%BEN-12-2021.DOC
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2021_vn04/DANH-S%C3%81CH-DOANH-NGHI%E1%BB%86P-B%C6%AFU-CH%C3%8DNH-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2C-C%E1%BA%A4P-PH%C3%89P-T%C3%8DNH-%C4%90%E1%BA%BEN-12-2021.DOC
mailto:agness.mtonga@vvob.org
mailto:procurement.vn@vvob.org
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b. Mục thông số kỹ thuật của đề xuất báo giá 

 

i. hồ sơ năng lực thể hiện các dịch vụ in ấn mà nhà thầu đã thực hiện và đề xuất khung thời gian 

thực hiện các công việc với VVOB.   

ii. 2 mẫu in thử bao gồm: 1 tờ bìa và 1 tờ nội dung cho tài liệu No.1 được liệt kê ở Phụ Lục B (báo 

giá chi tiết).  

iii. Bản scan 3 hợp đồng đã ký trong 3 năm trước hoặc danh sách 3 hợp đồng có thông tin tên 

nhà thầu, giá trị hợp đồng, thời hạn và phạm vi công việc (danh sách cần được chứng thực 

bằng chữ ký của người đại diện và dấu của nhà thầu) 

iv. Bản scan hợp đồng với các công ty chuyển phát hoặc danh sách các công ty chuyển phát  mà 

nhà thầu đã ký hợp đồng (được xác nhận bằng chữ ký đại diện của nhà thầu và con dấu của 

nhà thầu). 

 

c. Mục tài chính của đề xuất báo giá, bao gồm 

• Danh mục báo giá hoàn thiện được ký và đóng dấu theo mẫu tại PHỤ LỤC B  
 

• Giá đơn vị trong báo giá đã bao gồm các hạng mục giảm giá.  

- VVOB không chấp nhận đề xuất về các thay đổi không phải trả tiền.  

- VVOB không chấp nhận đề xuất các lựa chọn. 

- Hỗ trợ của nhà thầu phụ: Việc sử dụng hợp đồng phụ chỉ được phép trong việc giao sản phẩm đến văn 

phòng VVOB và  đến các đối tác của VVOB. 

- Không cho phép đề xuất giảm giá.  

6. HIỆU LỰC CỦA BÁO GIÁ 

Các đề xuất báo giá được nộp sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ khi thời hạn nộp đề xuất kết thức. Thời 
hạn đó cũng được áp dụng cho hồ sơ chào giá tốt nhất và cuối cùng sau khi đã đàm phán, tính từ ngày kết 
thúc hạn nộp đề xuất 

7. ĐIỀU KIỆN CHUNG 

Khi tham gia gói đấu thầu này, nhà thầu đã từ bỏ điều kiện bán hàng của mình và chấp nhận điều kiện mua 
hàng của VVOB  

Xem hợp đồng dịch vụ tại Phụ lục C, sẽ được hoàn thiện sau khi trao thầu.  

8. ĐÀM PHÁN 

VVOB có quyền đàm phán về các điều kiện trong báo giá hoặc không (cải thiện các đề xuất: giá cả hoặc các 
điều kiện khác) 

Trong trường hợp cần đàm phán, VVOB sẽ kết thúc đàm phán bằng cách đề xuất gửi một bản chào giá tốt nhất 
và cuối cùng. Không có sự thay đổi, điều chỉnh hay chính quy hóa nào được thực hiện khi bản BAFO đã được 
nộp.  

Các tiêu chí trao thầu và các yêu cầu tối thiểu chắc chắn không đủ điều kiện để đàm phán.  

VVOB có thể hoặc không tiến hành đàm phán theo từng giai đoạn, theo đó số lượng của các đề nghị đàm phán 
sẽ được giới hạn bằng cách áp dụng các điều kiện trao thầu. 

9. TRAO THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH  
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Hợp đồng công khai này là một thủ tục thương lượng không cần công bố trước theo Luật mua sắm công của 
Bỉ. 

Các tài liệu (để loại trừ tất cả các tài liệu khác) áp dụng cho thỏa thuận 

Các quy định hiện hành và cụ thể là các quy định liên quan đến mua sắm công: 

• Luật về mua sắm công  ngày 17/06/2016 

• Nghị định hoàng gia ngày 18/04/2017 về thủ tục mua sắm công 

• Nghị định hoàng gia ngày 14/01/2013 về thi hành các hợp đồng công 

• Luật ngày 17/06/2013 về động lực, thông tin và bảo vệ pháp lý trong mua sắm công 
Các văn bản được nhắc đến bên trên có thể truy cập được tại www.publicprocurement.be. 
Thỏa thuận này cũng là đối tượng điều chỉnh của: 

• Tiêu chuẩn trong lời mời báo giá này và trong các phụ lục thuộc lời mời báo giá, và các ghi chú, 
tiêu chuẩn hoặc các tài liệu được nhắc đến. Nhà thầu được xem là đã ghi nhận và xem xét đến 
điều này khi chuẩn bị báo giá 

• Các luật và quy định liên quan đến sản phẩm hoặc vật liệu được yêu cầu (vd, nhãn hiệu CE) 

• Quy định chung về bảo vệ dữ liệu: Quy định 2016/670 của Ủy ban Châu Âu và Hội đồng Châu Âu 
ngày 27/04/2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhận và việc lưu thông tự do 
của của những thông tin đó, và bãi bỏ chỉ thị 95/46/EC. 

Cũng áp dụng đối với: 

• Các bổ sung, sửa đổi hay thay thế của các luật được đề cập trên, và các tài liệu khác vào ngày có 
hiệu lực với sự tuân thủ của bất kỳ điều khoản chuyển tiếp nào. 

10. THÔNG BÁO VỀ HỢP ĐỒNG   

Nhà cung cấp dịch vụ được mời qua email để ký hợp đồng đã hoàn thiện trong Phụ lục C.   

11. ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG  

Xem hợp đồng dịch vụ ở Phụ lục C.  

12. KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM VÀ PHIÊN THÔNG TIN 

- Khảo sát địa điểm: Không cung cấp 
- Phiên thông tin: Không cung cấp 
 

13. BÁO GIÁ HỢP LỆ  

Để đảm bảo tính hợp lệ của báo giá: 

• Báo giá phải được ký và đóng dấu 

• Báo giá phải bảo gồm các thông tin và tài liệu được yêu cầu trong Thư mời báo giá  

• Báo giá phải đề xuất dịch vụ phù hợp với mong đợi và mô tả của VVOB,  

• Nhà cung cấp phải đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn tối thiểu được đề cập đến trong điểm 3 và 4 

của lời mời báo giá này.  

Nếu bất kỳ thông tin hoặc tài liệu được cung cấp bởi bên thầu có dấu hiệu không chính xác hoặc không hoàn 

chỉnh, hoặc thiếu một số tài liệu nhất đinh, VVOB có thể yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung, làm rõ hoặc giải thích 

các thông tin, tài liệu có liên quan trong khoảng thời gian thích hợp. VVOB hoàn toàn không bắt buộc phải 

cung cấp cho nhà thầu cơ hội này.  

Những báo giá không hợp lệ sẽ bị từ chối và không được chấp nhập cho phần đánh giá kỹ thuật và tài chính.  

http://www.publicprocurement.be/
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Nếu nhà thầu không sử dụng các tài liệu (biểu mẫu, bảng báo giá, ….) được đính kèm trong lời mời báo giá, thì 

nhà thầu phải chịu  

14. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

VVOB sẽ trao hợp đồng cho nhà cung cấp có hồ sơ chào giá hiệu quả kinh tế nhất, theo các tiêu chí sau: 

 

• TIÊU CHÍ GIÁ  ( 40/100 điểm)  

Được đánh giá trên cơ sở nguyên tắc tỷ lệ, theo đó gói thầu có giá thấp nhất sẽ được 40 điểm.    

• TIÊU CHÍ KỸ THUẬT  

Các tiêu chí loại trừ kỹ thuật không phân bổ điểm  

Đặc điểm của dịch vụ:  Báo giá trình bày các dịch vụ không đáp ứng dịch vụ và các yêu cầu kỹ thuật 
được nêu ở PHỤ LỤC A (yêu cầu kỹ thuật) 

 

Bằng chứng kiểm tra : hồ sơ công ty và mô tả các dịch vụ đã cung cấp, kế hoạch đề xuất để thực 
hiện hợp đồng với VVOB; 

       Các tiêu chí kỹ thuật có phân bổ điểm (60/100 điểm)  

 
o  Chất lượng của mẫu in thử ( 20/100 điểm):  

• Xuất sắc ( đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật ở phụ lục A) = 20 điểm 

• Tốt (đáp ứng hầu hết yêu cầu kỹ thuật ở phụ lục A – với các lỗi nhỏ không đáng kể và 
có thể dễ dàng sửa chữa) = 10 điểm 

• Trung Bình (tuân thủ yêu cầu kỹ thuật ở phụ lục A- với các lỗi in ấn không dễ để sửa 
chữa ) = 0 points 

• Không đáp ứng yêu cầu (không đáp ứng được các yêu cầu ở Phụ lục A – mô tả) = loại 
 

Bằng chứng kiểm tra: 2 tờ mẫu in thử (1 tờ bìa và 1 tờ nội dung của tài liệu Số 1 trong danh sách 
ở phụ lục B (báo giá chi tiết) 
Link tải file để in mẫu thử: Trang bìa, Trang nội dung 
 
Mẫu in thử vui lòng gởi về văn phòng VVOB tại Hà Nội trước thời hạn nhận hồ sơ gói thầu theo 
địa chỉ: 
Phòng 401, toà nhà E3 ,Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Hà 
Nội.  

 
o Tính điểm kinh nghiệm trong việc in ấn và vận chuyển của nhà thầu trong 3 năm gần nhất (20/100 

điểm) 
▪  Có kinh nghiệm với 3 công việc in ấn tương tự  với giá trị hợp đồng lớn hơn 300 triệu 

VND= 20 điểm  
▪ Có kinh nghiệm với 2 công việc in ấn tương tự  với giá trị hợp đồng lớn hơn 300 triệu VND= 

15 điểm  
▪ Có kinh nghiệm với 1 công việc in ấn tương tự  với giá trị hợp đồng lớn hơn 300 triệu VND= 

10 điểm  
▪ Không có kinh nghiệm với các công việc in ấn có giá trị từ 300 triệu = 0 điểm  

Bằng chứng kiểm tra: Bản scan 3 hợp đồng đã ký trong 3 năm trước hoặc danh sách 3 hợp đồng 
có thông tin tên nhà thầu, giá trị hợp đồng, thời hạn và phạm vi công việc (danh sách cần được 
chứng thực bằng chữ ký của người đại diện và dấu của nhà thầu) 
 

o Thời gian vận chuyển (20/100 điểm): Có khả năng linh hoạt trong việc vận chuyển tài liệu VVOB 
tới các đối tác 

https://drive.google.com/file/d/1gAr8ottql8pbuwVpI_zSWERTRkZad-Et/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yx0O7htx_NWyVjJ-7khIiLQ4c3KZUQqS/view?usp=sharing
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• Nhà thầu có mối quan hệ đối tác với 2 nhà vận chuyển có đăng ký =  20 điểm 

• Nhà thầu có mối quan hệ đối tác với 1 nhà vận chuyển có đăng ký = 10 điểm 

• Nhà thầu không có mối quan hệ đối tác với  nhà vận chuyển -có đăng ký  = loại 
Bằng chứng kiểm tra: bản scan hợp đồng với các công ty vận chuyển đã đăng ký hoặc danh sách 
các công ty vận chuyển có đăng ký mà nhà thầu đã ký hợp đồng (được xác nhận bằng chữ ký đại 
diện của nhà thầu và con dấu của nhà thầu). 

 
 

15. GIÁ VÀ THÀNH PHẦN GIÁ  

GIÁ:  Một số thành phần giá có số lượng cố định, một số có số lượng ước tính (hợp đồng ấn định với giá hỗn 

hợp), xem bảng giá chi tiết cần hoàn thành tại phụ lục B 

Giá được quy đổi ra VND. Tổng giá trị đơn hàng được ghi bằng số và chữ. 

CÁC THÀNH PHẦN BAO GỒM TRONG GIÁ:   

Giá đề xuất là giá trọn gói và bao gồm tất cả các chi phí hành chính, vận chuyển, giao hàng, thông quan và các 

chi phí khác liên quan đến việc giao hàng và thực hiện hợp đồng. Giá cung cấp bao gồm cả giá chưa tính VAT 

và giá đã bao gồm VAT. 

Nhà thầu thiết lập số lượng báo giá theo ước tính của mình, bao gồm nội dung và phạm vi hợp đồng.   

Đơn giá và giá chung của từng khoản mục trong bảng giá nếu có sẽ được xác định bằng cách chú trọng giá trị 

tương đối của sản phẩm so với tổng số tiền đấu thầu. Tất cả các chi phí chung và tài chính cũng như số tiền 

thu được, được phân chia tỷ lệ giữa các khoản mục khác nhau tùy theo mức độ quan trọng. 

Hợp đồng không cho phép chi phí hoàn lại. 

Giá được cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (không cho phép sửa đổi giá). 

KIỂM ĐỊNH GIÁ  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các chỉ dẫn cho phép so sánh giá hoặc chi phí theo yêu cầu của Bên giao thầu. 

VVOB sẽ thực hiện sửa lỗi.   

16. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

Xem hợp đồng dịch vụ trong Phụ lục C. 

Các hóa đơn được gửi qua email cho nhân viên phụ trách của VVOB. 

Các điều khoản thanh toán có thể được thay đổi theo thỏa thuận giữa bên thắng thầu và VVOB tại thời điểm 
chuẩn bị hợp đồng. 

17. KHẢ NĂNG KHÔNG ĐƯỢC TRAO HOẶC KẾT THÚC HỢP ĐỒNG  

Việc kết thúc đấu thầu không bao hàm nghĩa vụ trao hoặc ký kết hợp đồng. Bên giao thầu có thể từ chối trao 
hoặc ký kết hợp đồng, hoặc làm lại thủ tục theo cách khác nếu cần.   

18. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC THI HỢP ĐỒNG 

Xem hợp đồng dịch vụ tại phụ lục C 

19.  KHOẢN PHẠT CHẬM TRỄ 

Khoản phạt chậm trễ là 8% giá trị đối với việc không thực hiện đúng thời hạn quy định của lần giao 

hàng đó.  
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BẢO LÃNH  

Không yêu cầu bảo lãnh trong hợp đồng này. 

20. TRANH CHẤP  

Xem hợp đồng dịch vụ tại phụ lục C. 

21. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT (THÔNG TIN CÁ NHÂN) 

Nhà thầu cần lưu ý rằng bên giao thầu coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình đảm nhận vai trò 

kiểm soát dữ liệu theo Điều 22 Luật Công nghệ thông tin Việt Nam, số 67/2006/QH11 ban hành ngày 

29/06/2006, Điều 4, đoạn 7 của Quy đinh (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và Hôi đồng Châu Âu ngày 27 

tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và giao thông dữ liệu tự do (sau 

đây được gọi là “GDPR”)  

Nhà thầu cam kết tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ được quy định bởi GDPR và pháp luật Bỉ về bảo vệ dữ liệu 

cá nhân, liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu được Bên giao thầu giao cho hoặc được nhà thầu thay mặt thu 

thập theo yêu cầu của Thẩm quyền ký kết hợp đồng.   

Nếu nhà thầu xem xét hợp lý những thỏa thuận khác cần được ký kết nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành, 

nhà thầu có thể chủ động thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng. Trong mọi trường hợp, nhà 

thầu phải thiện chí hợp tác với cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng và tuân tủ các quy định pháp luật hiện 

hành.  

Đối với tất cả cả các câu hỏi liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhà thầu có thể liên hệ với Cán bộ bảo 

vệ dữ liệu của Bên giao thầu hoặc người được chỉ định.  

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của VVOB, cách thực hiện một trong các quyền do GDPR cung 

cấp hoặc báo cáo rò rỉ dữ liệu cá nhân, nhà thầu có thể truy cập trang web của Bên giao thầu (www.VVOB.org).  

22. PHỤ LỤC 

Phụ lục A: Yêu cầu kỹ thuật  

Phụ lục B: Bảng giá chi tiết 

Phụ lục C: Hợp đồng dịch vụ 

Phụ lục D: Tuyên bố danh dự 
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PHỤ LỤC A  

YÊU CẦU KỸ THUẬT  

 

1. Thông tin tổ chức 

VVOB  là một tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ hoạt động hướng tới giáo dục chất lượng và bao trùm tại 9 quốc gia 

ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ. Thông qua phát triển năng lực của Bộ Giáo dục, chúng tôi tăng cường sự phát 

triển chuyên môn của giáo viên và lãnh đạo trường học một cách bền vững. 

Hiện tại, VVOB Việt Nam đang triển khai hai dự án trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non (ECE) và hai dự án trong 

lĩnh vực Giáo dục Tiểu học (PE): 

1. Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ 

(TALK) (2022-2026) 

2. Lồng ghép học thông qua chơi trong giáo dục tiểu học tại Việt Nam (iPLAY) (2019-2023) 

3. Kết hợp các hình thức phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên (trong mạng lưới phát 

triển giáo dục toàn cầu) (BLEND) 

4. Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non (CITIES) (12/2021 - 11/2022) 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập VVOB trên các kênh của Việt Nam: 

• Website 

• Linkedlin 

• Facebook 

Thư mời thầu này áp dụng cho các dự án trong giai đoạn từ 2022 đến 2024. 

 

2. Bối cảnh 
Để các ấn phẩm có chất lượng cao nhất đến được với các bên liên quan trên toàn quốc, VVOB đang tìm kiếm 

một đối tác in có thể: 

• Cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí cho các đơn đặt hàng in của VVOB 

• Cung cấp nhiều kỹ thuật đặc biệt và các giải pháp in. 

• Giao tất cả số lượng yêu cầu của các đơn đặt hàng đúng thời gian và chất lượng cao. 

• Ngoài ra, làm việc với nhà xuất bản và xử lý tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết để xuất bản nếu cần. 

Một số nhà xuất bản uy tín trong lĩnh vực giáo dục sẽ được ưu tiên hơn, như nhà xuất Thông tin và 

Truyền thông, nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Giáo dục. 

• Cung cấp đầy đủ chứng từ tài chính khi hoàn thành dịch vụ bao gồm hóa đơn VAT; đề nghị thanh toán; 

biên bản giao nhận có xác nhận (ký tên, đóng dấu) của nhà thầu, VVOB và bên được VVOB chỉ định 

nhận tài liệu in. 

 

Khả năng in ấn sản phẩm đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn: Sách, in Poster, Brochure, tờ rơi, tờ 

gấp & in tờ rơi, In thiệp & thiệp mời, Lịch… 

 

https://www.vvob.org/
https://vietnam.vvob.org/
https://www.linkedin.com/company/vvobinvietnam/
https://www.facebook.com/vvobvietnam
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Trong giai đoạn sắp tới, kể từ tháng 8 năm 2022 - tháng 8 năm 2024, các nhiệm vụ In ấn sau đây có thể 

được dự kiến nhưng không giới hạn ở: 

Tên tài liệu Số lượng ước tính (sai số 10%) Số trang tính cả trang bìa 

Tài liệu hướng dẫn Học thông qua 
chơi cấp tiểu học (tiếng Việt) 
 

22,800 cuốn 150 

Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo 
viên về Học thông qua chơi (tiếng 
Việt) 

7140 cuốn 90 

Tài liệu hướng dẫn Học thông qua 
chơi cấp tiểu học (tiếng Anh) 

30 cuốn 150 

Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo 
viên về Học thông qua chơi (tiếng 
Anh) 

30  cuốn 100 

Tài liệu Môi trường học tập giàu 
ngôn ngữ  

4400 cuốn 
 

50 

Tài liệu Lãnh đạo trường học 11000 cuốn 50 

 

Khung thời gian dự kiến 

No. Hoạt động Khung thời gian 

1 Thảo luận với VVOB về chi tiết sản 
phẩm 

Trong 3 ngày làm việc 

2 In mẫu thử và VVOB duyệt mẫu in thử Trong 7 ngày làm việc 

3 Tiến hành in ấn Trong 2 tuần làm việc 

4 Vận chuyển các sản phẩm in ấn tới 
danh sách các địa điểm được cung 
cấp bởi VVOB 

Trong 7 ngày làm việc sau khi 
hoàn thành việc in ấn  

 

3. Yêu cầu kỹ thuật khác 

VVOB thông thường có thể cung cấp cho nhà in chất lượng file tốt nhất và sẵn sàng cho việc in ấn: 

- File PDF chất lượng cao 

- File thiết kế gốc có thể cung cấp ở định dạng AI, PSD, hoặc INDD,v.v 

Nhà thầu có thể đề xuất các phương án phù hợp khác nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của VVOB. 
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PHỤ LỤC B 

BÁO GIÁ CHI TIẾT 

Báo giá với VND 

Số. Miêu tả  Số lượng tối 
thiểu 

Số lượng 
tối đa 

Giá đơn vị 
(không 
bao gồm 
VAT) 

Tổng giá 
cho số 
lượng tối 
đa ( không 
bao gồm 
VAT) 

VAT Tổng giá 
cho số 
lượng tối 
đa ( bao 
gồm VAT) 

1 Tài liệu hướng dẫn Học thông qua chơi cấp tiểu học 
(tiếng Việt) 
 
- 150 trang kể cả bìa 
- kích thước: A4  
- Trang bìa trước và sau: In  4màu, 1 mặt trên giấy C300, 
cán mờ 
 - Trang ruột: In 4 màu, 2 mặt trên giấy C120 , 
- Đóng gáy keo nhiệt  

20,520 25,080     

2  

 
- 150 trang kể cả bìa 
- kích thước: A4  
- Trang bìa trước và sau: In 4 màu, 1 mặt trên giấy C300, 
cán mờ 
 - Trang ruột: In 4 màu, 2 mặt trên giấy C120 , 
- Đóng gáy keo nhiệt  

27 33     

3 Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên về Học thông 
qua chơi (tiếng Việt) 
- 90 trang kể cả bìa 
- kích thước: A4  
- Trang bìa trước và sau: : In 4 màu 1 mặt trên giấy C300, 
cán mờ 
 - Trang ruột: In 4 màu, 2 mặt trên giấy C120 , 
- Đóng gáy keo nhiệt  

6,426 7,854     
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4 Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên về Học thông 
qua chơi (tiếng Anh) 
- 90 trang kể cả bìa 
- Kích thước: A4  
- Trang bìa trước và sau: : In 4 màu, 1 mặt trên giấy C300, 
cán mờ 
 - Trang ruột: In màu 4 mặt trên giấy C120 , 
- Đóng gáy keo nhiệt  

27 33     

5 Tài liệu Môi trường học tập giàu ngôn ngữ ( mỗi bộ sách 
có 2 cuốn) 

- 50 trang kể cả bìa 
- Kích thước: A4 

- Trang bìa: In 4 màu, 1 mặt tối thiểu giấy C250 
- Trang ruột: Ịn 4 màu, 2 mặt, tối thiểu giấy ford 

80gsm 
 

3,960 4,840     

6 Tài liệu Lãnh đạo trường học (mỗi bộ sách có 5 cuốn) 
- 50 trang kể cả bìa 
- Kích thước: A4 
- Trang bìa: In 4 màu, 1 mặt, tối thiểu giấy C250 
- Trang ruột: Ịn 4 màu, 2 mặt, tối thiểu giấy ford 

80gsm 
 

9,900 12,100     

7 Phí xuất bản       

8 Dịch vụ vận chuyển (vui lòng cung cấp 1 báo giá riêng, 
tham khảo phụ lục E mẫu báo giá) 

      

   
    

 Chữ ký của đại diện nhà thầu và đóng dấu xác nhận của nhà thầu 
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Phụ lục C 

Hợp đồng dịch vụ độc lập 

 

Giữa:  

VVOB, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Julien Dillensplein 1, 2A, 1060 Brussels (Bỉ), hoạt động 

thông qua văn phòng tại Việt Nam, số 01 Đa Phước 8, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng với mã số thuế 0104904708;  

được đại diện hợp pháp bởi bà Karolina Rutkowska, Trưởng văn phòng dự án  

Sau đây gọi tắt là VVOB;  

Và    

Tên đơn vị trúng thầu, mã số thuế …………, có trụ sở tại ………;   

được đại diện hợp pháp bởi ông/ bà………..; chức vụ……………..; 

Sau đây gọi là Nhà cung cấp dịch vụ;  

Là các bên của hợp đồng này  

THEO ĐÓ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:  

VVOB là tổ chức phi chính phủ, hoạt động với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục ở các nước 

đang phát triển và tại Bỉ.  

Nhà cung cấp dịch vụ có chuyên môn cụ thể liên quan đến các dịch vụ nạp tiền điện thoại.  

Các Bên mong muốn hợp tác nhằm cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại tại Việt Nam. 

Điều 1.  Đối tượng của hợp đồng 

Nhà cung cấp dịch vụ đồng ý cung cấp dịch vụ được đề cập trong Điều 2 cho VVOB theo các điều 
khoản và điều kiện được cung cấp trong hợp đồng này (sau đây gọi là Hợp đồng) 

Điều 2. Điều khoản Dịch vụ 

2.1 Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các công việc sau (sau đây gọi là Dịch vụ): 

Được mô tả tại Phụ lục A: Mô tả chi tiết dịch vụ 

2.2. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ bắt đầu thực hiện Dịch vụ vào ngày 03 tháng 8 năm 2022 đến ngày 3 tháng 
08 năm 2024. 

Bất kỳ sự trì hoãn nào của ngày hoàn thành chỉ có thể được chấp thuận khi có sự đồng ý trước bằng 
văn bản của VVOB 

Điều 3. Điều khoản Phí  

3.1. Với dịch vụ được cung cấp, VVOB sẽ thanh toán khoản phí tư vấn sau (sau đây gọi là Phí) cho Nhà 
cung cấp dịch vụ theo đơn giá: 

Được mô tả tại Phụ lục B: Báo giá chi tiết 

Đơn giá cố định suốt thời hạn hợp đồng. 
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3.2. Phí trên đã bao gồm thuế GTGT. Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp hóa đơn thể hiện thuế 
GTGT.Nếu Dịch vụ được miễn thuế GTGT, Nhà cung cấp dịch vụ phải nêu rõ điều này trên hóa đơn. 

3.3. Phí trên đã bao gồm bất kỳ và tất cả các khoản phí và chi phí phát sinh mà Nhà cung cấp dịch vụ 
phải chịu trong việc cung cấp Dịch vụ và thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Hợp đồng này, áp 
dụng cho các chi phí nêu tại Điều 4. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc 
thanh toán bất kỳ và tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/hoặc các nghĩa vụ khấu trừ phát sinh từ việc 
cung cấp Dịch vụ và/hoặc thanh toán bất kỳ khoản phí và chi phí nào phát sinh theo luật hiện hành. 
Ngoài Phí dịch vụ và bất kỳ số tiền nào được nêu cụ thể trong Hợp đồng này, VVOB sẽ không chịu 
trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc số tiền nào khác cho Nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất 
kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí nhân sự, nhà cung cấp, đại lý hoặc nhà 
thầu phụ của Nhà cung cấp dịch vụ, trong bất kỳ trường hợp nào. 

Điều 4. Điều khoản Chi phí phát sinh 

Nhà cung cấp dịch vụ không được hưởng bất kỳ khoản phụ cấp hoặc lợi ích nào khác từ VVOB. 
 
Tất cả các chi phí liên quan đến Dịch vụ được thực hiện theo Hợp đồng này được coi là đã được chi 
trả bởi Phí nêu trên. Mọi chi phí bổ sung chỉ được VVOB hoàn trả nếu là chi phí hợp lý và nếu được 
chấp thuận trước bằng văn bản và căn cứ theo các chứng từ hóa đơn xuất trình. 
 
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện phần chính của Dịch vụ tại chính nơi làm việc của mình, như sử 
dụng cơ sở hạ tầng văn phòng, máy tính, phần cứng và thiết bị văn phòng, điện thoại di động, … 

Điều 5. Điều khoản Hóa đơn  

5.1. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ lập hóa đơn Phí (như mô tả trong Điều 3) và các chi phí khác (nếu có và 

như mô tả trong Điều 4) và bàn giao hoặc gửi cho VVOB. 

Các hóa đơn phải được lập tuân theo Hợp đồng này và được phát hành sau khi VVOB và Nhà cung cấp 
dịch vụ đồng ý rằng các Dịch vụ và chi phí liên quan có thể được lập hóa đơn.  

Hóa đơn đúng quy định do Nhà cung cấp dịch vụ lập sẽ được chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
VVOB nhận được hóa đơn. Nếu hóa đơn ghi thời hạn ngắn hơn, ngày được đề cập trong Hợp đồng 
này là ngày ràng buộc duy nhất. 

5.2.  Các chứng từ cho tất cả các khoản chi phí và phụ cấp (nếu có) phải được đính kèm cùng với hóa 
đơn. 

Các chứng từ bao gồm hóa đơn gốc hoặc phiếu thu, bản tường trình chi phí và tờ trình yêu cầu chi trả. 

Nếu các chứng từ đúng quy định không được xuất trình đúng hạn thì các khoản phụ cấp sẽ không 
được chi trả và các chi phí cũng sẽ không được VVOB hoàn trả. Nếu có bất kỳ khoản tạm ứng nào đã 
được thực hiện, VVOB có quyền khấu trừ số tiền tạm ứng từ các khoản thanh toán trong tương lai 
hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền đã thanh toán. 

5.3. Thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng được mở dưới tên của 
Nhà cung cấp dịch vụ với chi tiết tài khoản ngân hàng sau đây: 

Tên tài khoản ngân hàng:  

IBAN/Số tài khoản:  

Mã BIC/SWIFT:  

Tiền tệ:  
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Tên ngân hàng:  

5.4. Khi tạm ứng được thực hiện thì Nhà cung cấp dịch vụ phải đính kèm chứng từ liên quan vào hóa 
đơn tiếp theo. 

Điều 6. Điều khoản Thời hạn và chấm dứt hợp đồng 

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực vào ngày ký và được ký kết có thời hạn cho đến ngày: 

• 3/08/2024 

• Nhà thầu hoàn thành các hạng mục trách nhiệm trong hợp đồng 

6.2. Bất cứ bên nào cũng có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và không cần khoảng thời gian phải 

thông báo trước, trên cơ sở văn bản chính thức gởi cho bên còn lại trong trường hợp sau đây 

(i.) Bên kia vi phạm nghiêm trọng hợp đồng; hoặc là 

(ii.) Bên kia ngừng kinh doanh hoặc ngừng thực hiện các hoạt động của mình, chuyển giao 
hoạt động kinh doanh hoặc một phần quan trọng của các hoạt động của mình (bao 
gồm cả thông qua sáp nhập, chia tách hoặc các thủ tục tương tự) hoặc chấm dứt hoạt 
động của mình; 

(iii.) Bên kia mất khả năng thanh toán, là đối tượng của việc phá sản, mất khả năng thanh 
toán, tổ chức lại, thanh lý hoặc các thủ tục tương tự, đang bị đóng cửa hoặc giải thể 
hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ. 

Các vi phạm sau đây trong mọi trường hợp sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng bởi Nhà 

cung cấp dịch vụ: 

• không tuân thủ nghĩa vụ mua bảo hiểm (Điều 8.3) 

• không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật (Điều 9) 

• bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào được thực hiện trong Hợp đồng này liên quan đến 
Các biện pháp trừng phạt (Điều 12) bị vi phạm hoặc được xác định là sai hoặc sai lạc 
ở bất kỳ tài liệu nào vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian của Hợp đồng 

• Dịch vụ nhiều lần bị cung cấp trễ hoặc nhiều lần không được cung cấp theo yêu cầu 
của Hợp đồng 

• Giấy phép hoặc sự chấp thuận để Nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào các dịch vụ được 
đề cập trong Hợp đồng này hết hạn, bị thu hồi hoặc trở nên vô hiệu vì bất kỳ lý do gì 

• Nếu tên của một cá nhân cụ thể thực hiện các Dịch vụ được đề cập trong Điều 2 và 
VVOB không chấp nhận sự thay thế do Nhà cung cấp Dịch vụ đề xuất. 

6.3. Nếu Dịch vụ được cung cấp không tuân thủ Điều 2 hoặc nếu Dịch vụ được cung cấp trễ hạn, 
VVOB có thể từ chối Dịch vụ và từ chối thanh toán. Trong những trường hợp như vậy, các khoản 
thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ Dịch vụ đã tuân thủ và đúng thời hạn và được VVOB công 
nhận như vậy. 

Nếu có bất kỳ khoản tạm ứng nào đã được thực hiện trước thì VVOB có quyền khấu trừ số tiền 
tạm ứng từ các khoản thanh toán trong tương lai hoặc yêu cầu hoàn lại số tiền đã thanh toán. 

Trong những trường hợp này, VVOB có thể gia hạn thời gian cho Nhà cung cấp dịch vụ để cho 
phép thực hiện các điều chỉnh hoặc chỉnh sửa cần thiết. 
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6.4. VVOB có thể chấm dứt Hợp đồng này với hiệu lực ngay lập tức và không cần khoảng thời gian 
thông báo trước trên cơ sở thông báo bằng thư cho Nhà cung cấp dịch vụ trong trường hợp có các 
cáo buộc đáng tin cậy rằng Nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ Nhân sự, chi nhánh hoặc nhà thầu 
(phụ) nào của họ đã vi phạm Quy tắc ứng xử (như định nghĩa tại Điều 7). 

Theo quyết định riêng của mình, VVOB có thể đơn phương quyết định tạm thời đình chỉ Hợp 
đồng trong khi chờ điều tra về mọi cáo buộc vi phạm Quy tắc Ứng xử bằng cách gửi thông báo 
bằng thư bảo đảm cho Nhà cung cấp dịch vụ. 

6.5. Trong trường hợp Nhà cung cấp Dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể thực hiện Dịch 
vụ do nguyên nhân bất khả kháng, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ thông báo cho VVOB ngay lập tức. 
Việc thực hiện Hợp đồng này sẽ bị đình chỉ hoàn toàn trong thời gian tạm thời không thể thực 
hiện được. Trong trường hợp không thể thực hiện được vĩnh viễn, VVOB có quyền chấm dứt Hợp 
đồng này ngay lập tức mà không cần báo trước và không phải bồi thường. 

6.6. Sau khi chấm dứt Hợp đồng này, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ ngay lập tức và tự chủ động trả lại 
cho VVOB bất kỳ tài liệu nào, dưới dạng văn bản, bản in, điện tử hoặc từ tính, mà họ sở hữu, chứa 
thông tin độc quyền hoặc Thông tin bí mật (như được định nghĩa trong Điều 9) về VVOB hoặc các 
nhà tài trợ của VVOB hoặc đó là tài sản của VVOB hoặc các nhà tài trợ của VVOB. 

Điều 7. Điều khoản thực hiện 

7.1. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ cung cấp Dịch vụ cho VVOB một cách trung thực. Nhà cung cấp dịch vụ 
sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của VVOB và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến 
VVOB hoặc các hoạt động của VVOB. 

7.2. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với chuyên môn, sự độc lập và hiệu quả như mong đợi từ một 
nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong những trường hợp tương tự. Nhà cung cấp dịch vụ cũng 
sẽ dành tất cả các phương tiện cần thiết, thời gian và nỗ lực cho các nhiệm vụ của mình. 

7.3. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ tuân thủ đầy đủ tất cả các luật hiện hành khi thực hiện hợp đồng này. 
Điều này bao gồm tất cả các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và luật lao động, các quy tắc và quy 
định liên quan đến việc sử dụng nhân viên trong nước và quốc tế liên quan đến Dịch vụ. 

Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ về thuế và an sinh xã hội liên quan đến việc 
thực hiện Hợp đồng này, trực tiếp và / hoặc thông qua nhân sự của mình (nhân viên, tình nguyện 
viên, giám đốc, chuyên viên, v.v.; sau đây gọi là Nhân sự) và nhà thầu (phụ) (nếu có). 

Nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo hơn nữa việc tuân thủ tất cả các luật hiện hành cho Nhân sự 
và các nhà thầu (phụ) của mình. 

7.4. Nhà cung cấp dịch vụ luôn phải tự ứng xử nhất quán với (i) Quy tắc ứng xử chung của VVOB, (ii) 
Quy tắc ứng xử về Chính sách bảo vệ trẻ em của VVOB và (iii) Quy tắc ứng xử về Chính sách bảo 
vệ thanh thiếu niên của VVOB (sau đây là Quy tắc ứng xử). Quy tắc Ứng xử là một phần của Chính 
sách thanh liêm chính trực của VVOB. Quy tắc ứng xử được đính kèm ở Phụ luc C. 

Nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo hơn nữa rằng tất cả Nhân sự và nhà thầu (phụ) liên quan đến 
việc thực hiện Hợp đồng này, cũng như bất kỳ chi nhánh nào của nó, đều tuân thủ các Quy tắc ứng 
xử. 

7.5. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các Dịch vụ một cách độc lập và tự chủ với tư cách là một nhà 
cung cấp dịch vụ độc lập và không bị phụ thuộc vào VVOB. 

Hợp đồng này không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, phân phối, đối tác hoặc việc làm nào giữa 
các Bên hoặc giữa VVOB và bất kỳ thành viên nào trong Nhân sự của Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà 
cung cấp dịch vụ sẽ không tự coi mình là nhân viên, công nhân, đại lý hoặc đối tác của VVOB và 
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phải đảm bảo rằng Nhân viên sẽ không tự coi mình là nhân viên, công nhân, đại lý hoặc đối tác 
của VVOB. 

7.6. Nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn tự chủ trong việc tổ chức sắp xếp công việc và cách thực hiện 
công việc. 

Tuy nhiên, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ tuân thủ các nguyên tắc chung do VVOB xác định về nhu cầu 
hợp tác giữa các Bên và sẽ thường xuyên tham khảo ý kiến và báo cáo với VVOB để đảm bảo tính 
nhất quán của Dịch vụ. 

Trong các hướng dẫn này và với điều kiện là Hợp đồng được tuân thủ, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ có 
quyền tự chủ và duy nhất để xác định và chỉ đạo cách thức, phương pháp và lịch trình thời gian 
mà Dịch vụ được thực hiện. 

7.7. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ sử dụng Nhân sự của chính mình để thực hiện các Dịch vụ in ấn. Không 
được phép ký hợp đồng phụ cho công việc in ấn nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản 
của VVOB. Việc sử dụng hợp đồng phụ chỉ được phép giao sản phẩm cho các đối tác của VVOB. 

Nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng Nhân sự và bất kỳ nhà thầu (phụ) nào cũng sẽ bị ràng buộc 
bởi các nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng này. 

Nhà cung cấp Dịch vụ phải đảm bảo rằng Nhân sự và nhà thầu (phụ) thực hiện Dịch vụ được đào 
tạo, có kiến thức và kinh nghiệm liên quan cần thiết. Tuy nhiên, Nhà cung cấp Dịch vụ vẫn chịu 
trách nhiệm trước VVOB về việc thực hiện các Dịch vụ một cách chính xác. 

7.8. Nhà cung cấp dịch vụ, sẽ nhân danh chính mình và vì lợi ích của mình, thuê Nhân sự mà họ cho là 
cần thiết và có khả năng hỗ trợ họ trong việc thực hiện các Dịch vụ. 

Nhà cung cấp dịch vụ, với tư cách là người sử dụng lao động hoặc nhà thầu của những người đó, 
sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý những người này và sẽ không liên quan đến VVOB 
trong những vấn đề như vậy. 

7.9. Nếu tên của một cá nhân cụ thể thực hiện các Dịch vụ được đề cập trong Điều 2, thì Nhà cung cấp 
Dịch vụ sẽ cung cấp Dịch vụ của mình thông qua cá nhân đó. 

Nếu cá nhân này tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể thực hiện Dịch vụ thay mặt cho Nhà cung cấp 
dịch vụ, thì Nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải thông báo ngay cho VVOB. 

Nhà cung cấp dịch vụ có quyền đề xuất người thay thế và thông báo với VVOB bằng văn bản. VVOB 
có quyền từ chối đề nghị đó, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng. VVOB không cần phải giải thích 
lý do từ chối. 

7.10. Nhà cung cấp dịch vụ không được cấp quyền đại diện cho VVOB đối với bất kỳ bên thứ ba nào, 
ngoại trừ trường hợp được ủy quyền đặc biệt bằng văn bản. 

Điều 8. Điều khoản Bảo hiểm  

8.1. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thanh toán và bồi thường kịp thời cho VVOB đối với tất cả các mất mát, 
hư hao hoặc thiệt hại do Nhà cung cấp dịch vụ, Nhân viên hoặc các nhà thầu (phụ) của Nhà cung 
cấp gây ra trong việc thực hiện Hợp đồng này. 

8.2. Nhà cung cấp dịch vụ phải ký hợp đồng và hợp đồng phải đang còn hiệu lực, với các công ty bảo 
hiểm có uy tín và đủ số tiền nhằm bảo hiểm chống lại tất cả các rủi ro của Nhà cung cấp dịch vụ 
theo Hợp đồng (bao gồm, nhưng không giới hạn, rủi ro khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến 
Dịch vụ Việc thực hiện Hợp đồng của nhà cung cấp). 



Call for quotations VVOB_2022_006  18/25 

Điều này trong mọi trường hợp sẽ bao gồm bảo hiểm trách nhiệm chung, bồi thường cho người 
lao động và bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo hiểm chống lại mọi rủi ro 
liên quan đến tài sản và bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để thực hiện Hợp đồng. 

8.3. Nhà cung cấp Dịch vụ đồng ý không có bất kỳ hình thức khiếu nại nào đối với VVOB trong trường 
hợp xảy ra tai nạn, trộm cắp, mất hành lý (bao gồm máy tính xách tay hoặc bất kỳ đồ vật có giá trị 
nào khác) và bất kỳ sự việc nào khác có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Dịch vụ. 

Điều 9. Điều khoản Bảo mật 

9.1. Đối với các mục đích của Hợp đồng này, Thông tin bảo mật có nghĩa là bất kỳ và tất cả các thông 
tin bí mật, độc quyền và không công khai khác (cho dù được ghi lại hay không và nếu được ghi lại, 
dưới bất kỳ hình thức nào) liên quan đến các hoạt động, tài sản, dịch vụ, các vấn đề tài chính, 
phương pháp làm việc, người tham gia hoặc các bên ký kết của VVOB hoặc bất kỳ nhà tài trợ nào. 

9.2. Nhà cung cấp dịch vụ không được thực hiện các hành vi sau trong thời gian Hợp đồng (ngoại trừ 
việc thực hiện hợp đồng) và trong thời gian 10 năm sau khi chấm dứt: 

• sử dụng hoặc lợi dụng, hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào, bất kỳ Thông tin Bí mật nào thuộc 
quyền sở hữu của họ; 

• sao chép hoặc tái sản xuất dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trên bất kỳ phương tiện hoặc 
thiết bị nào (hoặc cho phép người khác sao chép hoặc tái sản xuất) bất kỳ tài liệu, đĩa, băng 
hoặc các tài liệu khác có chứa hoặc đề cập đến Thông tin Bảo mật. 

9.3. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ không xuất bản cũng như không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với đại diện 
báo chí hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ trang web hoặc tài khoản mạng xã hội nào 
về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch vụ, VVOB hoặc (các) nhà tài trợ của VVOB mà không có 
sự cho phép trước bằng văn bản. VVOB và (các) nhà tài trợ của VVOB sẽ được ghi nhận theo hướng 
dẫn của VVOB. 

Điều 10. Điều khoản Quyền sở hữu sản phẩm công việc và quyền sở hữu trí tuệ 

10.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này và trong các 
giới hạn của Hợp đồng này sẽ trao cho VVOB vô điều kiện và ngay lập tức khi có phát sinh. Theo 
đó, Nhà cung cấp dịch vụ chuyển nhượng cho VVOB sự đảm bảo đầy đủ về quyền sở hữu (bao 
gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai) tất 
cả các quyền sở hữu trí tuệ, trên phạm vi toàn thế giới và trong toàn bộ thời hạn pháp lý của 
chúng. 

Chỉ VVOB mới có quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để được bảo hộ về mặt pháp lý và thực 
tế đối với sản phẩm công việc, tác phẩm, công việc hoặc bất kỳ sáng tạo hoặc phát minh nào khác 
đạt được theo Hợp đồng này. 

Các khoản phí mà Nhà cung cấp dịch vụ nhận được cũng nhằm mục đích bù đắp hoàn toàn cho 
Nhà cung cấp dịch vụ đối với nhiệm vụ được quy định trong điều này và cho tất cả các phương 
thực hiện cũng như sản phẩm, đã biết hoặc chưa biết khi ký Hợp đồng này. 

10.2. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không phản đối các sửa đổi mà VVOB cho là phù hợp với các sản phẩm 
công việc, tác phẩm, công việc hoặc bất kỳ sáng tạo hoặc phát minh nào khác theo Hợp đồng này, 
ngoại trừ các sửa đổi có thể gây phương hại đến danh dự hoặc uy tín của Nhà cung cấp dịch vụ. 

10.3. VVOB cấp cho Nhà cung cấp dịch vụ giấy phép miễn phí bản quyền, không độc quyền, không thể 
chuyển nhượng để sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trên sản phẩm công việc trong thời hạn của Hợp 
đồng này chỉ để cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch vụ cấp cho VVOB giấy phép miễn phí bản 
quyền, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập vào bất kỳ tài liệu và thông tin 
nào khác được sử dụng để thực hiện Dịch vụ. 
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Điều 11. Điều khoản Bảo vệ dữ liệu 

Vào hoặc khoảng thời gian văn bản này được ký kết, Nhà cung cấp Dịch vụ và VVOB sẽ thỏa việc xử 
lý dữ liệu liên quan đến các dữ liệu cá nhân được VVOB chuyển đến Nhà cung cấp Dịch vụ liên quan 
đến việc thực hiện Dịch vụ the hợp đồng này. Đối với những dữ liệu cá nhân này, Nhà cung cấp dịch 
vụ sẽ đóng vai trò là người xử lý dữ liệu và VVOB sẽ đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu. 

Điều 12. Điều khoản Tuân thủ luật trừng phạt và các nghĩa vụ khác 

12.1 Nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố và đảm bảo rằng cả Nhà cung cấp dịch vụ cũng như Nhân viên, chi 
nhánh hoặc nhà thầu (phụ) đều không: 

• là đối tượng hoặc mục tiêu của bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được nêu trong (1) danh 
sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, (2) Đạo luật về các biện pháp kinh tế 
đặc biệt (SEMA - Canada), (3) Các biện pháp hạn chế của EU, (4) Văn phòng Kiểm soát Tài 
sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), (5) Danh sách Hợp nhất của Văn phòng 
Thực thi Các biện pháp trừng phạt tài chính của Bộ Tài chính HM, hoặc (6) Danh sách Đối 
tượng Xử phạt của Ban Thư ký Các vấn đề Kinh tế Nhà nước (SECO - Thụy Sĩ) (sau đây là 
“Biện pháp trừng phạt”) 

• có trụ sở, có hoạt động hoặc cư trú tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là đối tượng hoặc 
mục tiêu của Các biện pháp trừng phạt. 

• sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số tiền thu được từ Hợp đồng này, hoặc cho vay, đóng 
góp hoặc cung cấp số tiền thu được đó cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm bất 
kỳ luật trừng phạt nào. 

• đã cố ý tham gia hoặc sẽ cố ý tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ người nào mà 
tại thời điểm giao dịch hoặc giao dịch đó đã hoặc là đối tượng hoặc mục tiêu của Lệnh 
trừng phạt hoặc với bất kỳ quốc gia nào bị trừng phạt. 

Điều 13. Điều khoản Thẩm định 

VVOB sẽ có quyền, tùy từng thời điểm mà VVOB thấy thích hợp, thực hiện thẩm định một cách hợp lý 
đối với Nhà cung cấp dịch vụ và bất kỳ nhà thầu (phụ) nào nhằm mục đích xác minh việc tuân thủ Hợp 
đồng này và bất kỳ yêu cầu nào của nhà tài trợ. Nhà cung cấp dịch vụ, Nhân sự và các nhà thầu (phụ) 
của họ sẽ cung cấp thông tin và hợp tác với VVOB liên quan đến bất kỳ yêu cầu hợp lý nào liên quan 
đến sự thẩm định của VVOB đối với Công ty. 

Điều 14. Điều khoản hiệu lực từng phần 

Các quy định của Hợp đồng này độc lập với nhau và sự vô hiệu của một điều khoản không ảnh hưởng 
đến hiệu lực của những điều khoản khác. 

Trong trường hợp một trong các điều khoản của Hợp đồng này bị coi là vô hiệu, thì điều khoản này sẽ 
được coi là được thay thế bởi hoạt động của pháp luật bằng một điều khoản mới có thể đạt được cùng 
một kết quả, ít nhất là một kết quả tương tự. 

Phí phạt chậm trễ là 15% được áp dụng cho trường hợp giao hàng trễ.  

Điều 15. Điều khoản Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp 

Hợp đồng này tuân theo luật pháp Việt Nam. 

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hiệu lực, giải thích hoặc thực hiện Hợp đồng này sẽ thuộc thẩm 
quyền riêng của tòa án Việt Nam có thẩm quyền. Các Bên cam kết với những nỗ lực tốt nhất của mình 
để đạt được một giải pháp hòa giải thân thiện trước khi ra tòa. 
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 Điều 16. Phụ lục 

Số phụ lục  Mô tả phụ lục  

A Bản mô tả chi tiết dịch vụ  

B Báo giá tài chính 

C Chính sách liêm chính của VVOB 
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Hợp đồng này được lập tại Đà Nẵng vào ngày ………..  gồm 2 bản, mỗi bên xác nhận giữ 01 bản.  

Đại diện VVOB  Nhà cung cấp dịch vụ 

Karolina Rutkowska  Tên 

Trưởng văn phòng dự án  Chức vụ 

VVOB Việt Nam  Tổ chức 

 

 

*Please initial each page 
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PHỤ LỤC D 

Bản cam kết danh dự liên quan đến cơ sở loại trừ 

  

Theo quy trình thầu: 

Tôi, người ký tên dưới đây [điền tên người ký vào biểu mẫu]: 

  cam kết với tên riêng của mình (nếu nhà điều hành kinh tế là thể nhân hoặc trong trường hợp bản cam kết 

của giám đốc hoặc người có quyền đại diện, ra quyết định hoặc kiểm soát người điều hành kinh tế)  

hoặc 

 cam kết với tư cách là đại diện của (nếu nhà điều hành kinh tế là pháp nhân) 

Tên pháp nhân đầy đủ (chỉ dành cho pháp nhân) 

Hình thức pháp lý đầy đủ (chỉ dành cho pháp nhân): 

Địa chỉ đầy đủ: 

Số đăng ký của công ty: 

công ty hoặc tổ chức mà anh/chị đại diện:  

a. bị phán quyết chung thẩm bởi các tội danh sau đây:  

i. Tham gia vào các tổ chức tội phạm, 

ii. Tham nhũng 

iii. Lừa đảo, 

iv. Các hoạt động khủng bố, các tội danh liên quan đến các hoạt động khủng bố hoặc xúi giục, hỗ trợ 

hay cố gắng thực hiện các tội danh tương tự. 

v. Rửa tiền hoặc hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố 

vi. Sử dụng lao động trẻ em hoặc các hình thức buôn người. 

vii. Sử dụng lao động cư trú bất hợp phát từ các nước thứ ba. 

b. không phá sản hay trong tình trạng trách nhiệm tiếp quản, không ngừng hoặc tạm ngừng giao dịch, 

không bị tòa án giải quyết hoặc các thỏa thuận khác với chủ nợ và không tham gia vào bất kỳ vụ kiện 

tụng nào tương tự theo luật và quy định quốc gia;   

c. nhà thầu, bằng bất kỳ hình thức nào có thể, chứng minh được việc không có bất kỳ sai phạm nghề 

nghiệp nghiêm trọng nào từng xảy ra. 

d. đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ liên quan đến an sinh xã hội và đóng thuế theo quy định của pháp 

luật quốc gia sở tại và tất cả quốc gia mà nhà thầu có hoạt động, trong phạm vi quốc gia của nhà thầu 

và quốc gia hợp đồng này được triển khai   

e. tuân thủ bộ quy tắc ứng xử của VVOB được đề cập trong lời mời báo giá cạnh tranh. Nhà thầu sẽ đảm 

bảo tất cả các nhân sự và nhà thầu (phụ) liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, cũng như các công 

ty liên kết tuân thủ bộ Quy tắc Ứng xử.  

f. không có bất kỳ nhân sự, công ty con hay nhà thầu (phụ) nào:   

• Không là chủ thể hay đối tượng của bất cứ sự trừng phạt nào được quy định trong (1)  Danh 

sách hợp nhất của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, (2) Đạo luật về các biện pháp kinh tế đặc 
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biệt (SEMA – Canada), (3) Biện pháp hạn chế của EU, (4) Danh sách của Văn phòng kiểm soát 

tài sản nước ngoài của kho bạc, (5) Danh sách hợp nhất của Kho bạc chính phủ Anh về thực 

hiện các biện pháp trừng phạt tài chính, hoặc (6) Danh sách Đối tượng trừng phạt về các vấn 

đề kinh tế của Văn phòng chính phủ (SECO – Thụy Sĩ) (sau đây được gọi là “Sự trừng phạt” 

• Không là đối tượng của các lệnh trừng phạt quốc gia hoặc khủng bố tại nơi nhà thầu đặt trụ 

sở, tổ chức hoạt động hay cư trú  

• Không trực tiếp hoặc gián tiếp, sử dụng số tiền có được từ hợp đồng dự kiến, hoặc cho vay, 

đóng góp hoặc cung cấp số tiền thu được đó cho bất kỳ cá nhân, tổ chức vi phạm các Luật 

trừng phạt. 

• Không từng hoặc đang cố ý tham gia các giao dịch với bất kỳ ai mà tại thời điểm giao dịch diễn 

ra, giao dịch đó là chủ thế hoặc đối tượng của Luật trừng phạt, hoặc tham gia giao dịch với các 

quốc gia bị trừng phạt. 

g. nếu trúng thầu, sẽ cung cấp các bằng chứng liên quan đến các cam kết nêu trên khi được yêu cầu.  

 Tên đầy đủ, Ngày tháng, Chữ ký và con dấu 
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PHỤ LỤC E 
MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT 
Tính theo VNĐ 
 

BẢNG GIÁ BƯU ĐIỆN VN POST 

GIAO NHANH (EMS)  

Khoảng Khối 
Lượng ( 
Gram) 

Nội thành Cùng vùng  
Vùng 2 

Cách vùng 
Đà nẵng HN / HCM 

0 - 100 15.909 
Miễn phí thu 
COD < 3 triệu 
Miễn phí 
chuyển hoàn 

12.500 13.500 13.500 14.000 

101 - 250 16.500 21.500 22.000 23.000 

251 - 500 23.500 28.000 28.600 29.900 

501 - 1000 Miễn phí thu 
COD < 3 triệu 
Miễn phí 
chuyển hoàn 

33.000 40.900 41.800 43.700 

1001 - 1500 40.000 52.800 53.900 56.400 

1501 - 2000 48.500 59.500 63.500 67.500 

Mỗi 500 Gram 
tiếp theo 

2.300 3.800 9.000 10.000 11.000 

Thời gian toàn 
trình 

Qua ngày 24 - 48h 24 - 48h 24 - 48h 48 -72h 

Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10% 

  

Bảng giá Bưu kiện - VN Post 

Nấc khối 
lượng 

Nội tỉnh Nội vùng HN <=> ĐN Cận vùng 
HN <=> 

HCM  
Cách vùng 

Đến 100gr   6,500   6,500   6,000 7,000 6,500   7,000 

Trên 100gr 
đến 250gr 

  8,000   8,000   7,000 8,000 7,500   8,500 

Trên 250gr 
đến 500gr 

10,000 10,000   10,000 11,000 10,500   11,500 

Trên 500gr 
đến 750gr 

12,000 15,000   14,500 16,000 15,000   16,500 

Trên 750gr 
đến 1000gr 

13,500 17,000   16,000 18,000 16,500   18,500 

Trên 
1000gr đến 
1250gr 

15,500 19,000   18,000 20,000 18,500   20,500 

Trên 
1250gr đến 
1500gr 

16,500 21,000   20,000 22,000 20,500   22,500 

Trên 
1500gr đến 
1750gr 

18,500 23,000   21,500 24,000 22,000   24,500 
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Trên 
1750gr đến 
2000gr 

20,000 25,000   23,500 26,000 24,000   26,500 

Mỗi 01kg 
tiếp theo 

  2,800   2,800   3,600 4,000 4,500   5,000 

Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa là 30kg 

Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT 
 


